
BQ DAN TQC vA TON GIAo

so'2,5Fueo-BDrrc

cqNG HoAxAugr cn0xcnhvrpr xuvr
O0" Ep - f,f 0" - ttert

Hd NAi, ngayfi thdng 0S-ndm 2026

QuvEroFrtr
Vd viQc sria d6i, b6 sung, thay th5 Danh sich th6n, xi vtng tldng bio din tQc

thi6u s5 vi midn nii, th6n il4c biQt kh6 khin, xi khu vgc I,II,III giai ilogn
2026 -2030 tai Quy6t tlinh s5 60/QD-BDTTG ngiry 29 thiag0l nim 2026,

quy6t ainn sd IOOQO-BOTTG ngiy 27 thingL2 ndm2026
cfra BQ tru&ng BQ DAn tQc vi T6n gi6o

Be TRTIONG Bg DAN rec vA rON GrAo

Cdn cilr Nghi dinh tii qt/ZOZStltO-CP ngdy 26/02/2025 cila Chinh phil quy
dinh ch{cc ndng, nhiQm u4, qryi, hqn vd 

"o 
,A, t6 chtc cila Bp Ddn tpc vd T6n

gido; Nghi dinh sij t I4/2025/ND-CP ngay 03/6/2025 cila Chinh phfi s*a diji khodn
t2 Diiu j Nghi dinh tii lttzOzStUo-CP ngdy 26/02/2025 cia Chinh phil;

Cdn cilr NShi dinh tij ZZZTZOZSTUO-CP ngdy 16/10/2025 cila Chinh pM vi
phdn dlnh vilng ding bdo ddn tQc thiiiu sii vd miin ntii giai doqn 2026 - 2030;

Cdn c* Qayiit dinh si5 OO\}O-AOTTG ngdy 29 thdng 0l ndm 2026 vd Quyiit
dinh sii 174/QD-BDTTG ngay 27 thdng 02 ndm 2026 cfia BQ tnrong BQ Ddn tQc vd
T6n gido ,i COng bti danh sdch th6n, xd vimg d6ng bdo ddn tQc thi6u s6 vd miin
nili, th6n dqc bi€t kh6 khdn, xd khuvltc I, I, III giai doqn 2026 - 2030; Quydt dinh
silra di|i, b6 sung, thay thii Danh sdch th6n, xd vitng ding bdo ddn t7c thi6u sii vd
miin nili, th6n dQc bi)t kh6 khdn, xd khu vrtc I, il, III giai doqn 2026 - 2030 da (Jj,

ban nhdn ddn cdc tinh, thdnh ph6;

Theo di nghi ct)a Chdnh Ydn phdng Quric gia ui dAn t6" vd miin ruii.

QUYfTDtr,{H:
Didu 1. Sta ddi, b6 sung, thay th6 Danh s6ch th6n, xd vung ddng bdo ddn

,.t ,i . .l
t6c thi€u s6 vd mi€n n[i, th6n <I[c biQt kh6 khAn, xE khu vqc I, II, III giai do4n

2026 - 
.2030 

t4i Quy6t dinh sO 60/QD-BDTTG ngiy 29 thing0l ndm 2026; Quy)t
tlinh s6 l04/QD-BDTTG ngdy 27 thing 02 ndm 2026 cl0ia BQtruong B0 DAn tQc

vd T6n gi6o v€ C6ng bO danh s6ch th6n, xE vung d6ng biro ddn tQc thi6u sO vd
mi6n nti, th6n d4c biet kh6 kh6n, xE khu vuc I, II, m giai <Io4n 2026 - 2030 (c6

danh s6ch kdm theo).
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C6c nQi dung kh6c kh6ng sta aOi tai quyi5t dlnh ndy ti6p tUc thgc hiQn theo

Quyi5t dinh si5 OOIqO-BOTTG ngdy 29 thing 01 nim 2026 vi Quyi5t ttfnh si5

l04/QD-BDTTG ngdy 27 thing 02 nim 2026 c: ia 86 truong B0 Dan tQc vd TOn

girio v6 C6ng b6 danh s6ch th6n, x6 vung dting bio dAn tQc thirlu s5 vir midn nrii,
th6n d4c biet kh6 khan, xd khu vgc I, II, III giai do4n 2026 - 2030.

Di6u 2. quyi5t Ainh niy c6 hiQu lpc kii tt ngAy ky.

Didu 3. Tri chtic thuc hiQn

1. BQ tru&ng, Tht tru&ng cq quan ngang BQ, Tht truqng co quan thuQc

Chinh pht cin cri Quy6t dlnh niy d6 chi d4o, huong d6n t6 chric thuc hi6n c6c

chinh s6ch ph6t triiin kinh ti5 - xd hQi tr6n dia ban vung dting bdo dAn tQc thi6u s6
. .l

vir mi€n n[i theo chuc nEng, nhi€m vU dugc giao.

2. Chrl tich Uy ban nhdn ddn c6c tinh, thenh phli c6 th6n, xd quy <linh tai
Di6u I vd c6c co quan, ti5 chric, cri nhAn c6 li€n quan chiu tr6ch nhiem thi henh

Quyi5t dlnh nityJ.nL

Noi nhQn:
- Nhu DiAu 3;
- Ban Bi thu Trung uong Dang;
- Thri tu6ng, cic Ph6 Thri tuong Chinh pht (dA b/c);
- C6c bQ, co quan ngang bQ, co quan thuQc Chinh phri;
- V[n phdng Trung uong vd cic Ban cua Ding;
- HQi tl6ng Ddn tQc vi c6c Uy ban cua Qu6c hQi;
- Van phdng Qu6c hQi;
- Tda 6n nhin din t6i cao;
- Vign ki6m srit nhdn din t6i cao;
- Ki6m torin nhi nu6c;
- Ngen hang Chinh s6ch xd hQi; 

"- Uy ban Trung uong Mnt trin T6 qu6c Vi6J Nam;
- Co quan lim c6ng t6c dan tQc vi t6n gi6o cic tinl, thanh ph6;
- BO truqng (dA b/c);
- Cec Thf trudng,
- Cric don vi thuQc vi tryc thuQc B0; C6ng TTDT cua BO Dan
tQc vi T6n giio;
- Luu: VT, VPQGDTMN (05b).

T(f. BO TRIIOT{G
TRTIOT.{G
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BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  

  

13. Tỉnh Khánh Hoà 

 

DANH SÁCH 

Sửa đổi, bổ sung Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BDTTG ngày  08  tháng  5  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) 

 

Nội dung sửa đổi cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi tên thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã có thứ tự số 29 (Khánh Sơn) 

2. Bổ sung diện đặc biệt khó khăn đối với 11 thôn tại các xã có thứ tự số: 26 (Tây Khánh Vĩnh), 31 (Đông Khánh Sơn). 

3. Bổ sung 01 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã có thứ tự số 38 (Phước Dinh) 

4. Sửa đổi tổng số thôn. 
 

TT Tên xã, phường 

Nội dung quy định tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG  

ngày 29/01/2026 
Nội dung sau sửa đổi, bổ sung 

Tên thôn 

Thôn thuộc 

vùng Thôn 

ĐBKK 
Tên thôn 

Thôn thuộc 

vùng Thôn 

ĐBKK Dân tộc 

thiểu số  

Miền 

núi 

Dân tộc 

thiểu số  

Miền 

núi 

  Tổng công   223 206 148 97 224 207 148 108 

I SỬA ĐỔI TÊN THÔN 

29 Xã Khánh Sơn                   

    9 TDP Hạp Phú      x  x   Thôn Hạp Phú  x  x   

    10 TDP Hạ Cường x  x   Thôn Hạp Cường x  x   

    11 TDP Hạp Thịnh x  x   Thôn Hạp Thịnh x  x   
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II BỔ SUNG DIỆN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

26 

Xã Tây Khánh 

Vĩnh 
                  

    7 Thôn A Xay x x   Thôn A Xay x x x 

31 
Xã Đông Khánh 

Sơn 
                  

    1 Thôn Chi Chay x x   Thôn Chi Chay x x x 

    2 Thôn Ma O x x   Thôn Ma O x x x 

    3 Thôn Tà Nĩa x x   Thôn Tà Nĩa x x x 

    4 Thôn Dốc Trầu x x   Thôn Dốc Trầu x x x 

    5 Thôn Suối Đá x x   Thôn Suối Đá x x x 

    6 Thôn Tha Mang x x   Thôn Tha Mang x x x 

    7 Thôn A Thi  x   x    Thôn A Thi x x x 

    8 Thôn Ka Tơ  x   x    Thôn Ka Tơ x x x 

    9 Thôn Suối Me x x   Thôn Suối Me x x x 

    10 Thôn Hòn Gầm x x   Thôn Hòn Gầm x x x 

III BỔ SUNG THÔN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

38 Xã Phước Dinh                   

    1         Thôn Tuấn Tú  x     

 



BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  

  

13. Tỉnh Khánh Hoà 

 

DANH SÁCH 

Sửa đổi Danh sách xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BDTTG ngày  08  tháng  5  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) 

 

Nội dung sửa đổi cụ thể như sau: 
 

1. Sửa đổi 01 xã từ khu vực I sang khu vực III tại xã có thứ tự số 1 (Đông Khánh Sơn) của danh sách xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030. 

2. Sửa đổi tổng số xã khu vực I, II, III tại mục I của Danh sách xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, 

II, III giai đoạn 2026 – 2030.  

TT 
Tên xã, phường, 

đặc khu 

Nội dung quy định tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG  

ngày 29/01/2026 
Nội dung sau sửa đổi 

Xã thuộc khu 

vực I, II, III 

Trong đó 
Xã thuộc khu 

vực I, II, III 

Trong đó 

Dân tộc thiểu 

số 
Miền núi 

Dân tộc thiểu 

số 
Miền núi 

I TỔNG CỘNG 28 28 14 28 28 14 

1 Xã khu vực I 8 8 3 7 7 2 

2 Xã khu vực II 8 8 3 8 8 3 

3 Xã khu vực III 12 12 8 13 13 9 

II CHI TIẾT             

1 
Xã Đông Khánh 

Sơn 
I x x III x x 

 
   

Ghi chú: Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền núi 
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